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Thống kê thị trường HOSE HNX
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Thị trường giằng co rất mạnh trong phiên hôm nay và
kết phiên với sắc xanh nhẹ. Kết phiên, VN-Index tăng
1,62 điểm (+0,15%) lên 1.077,59 điểm. HNX-Index
giảm 0,7 điểm (-0,32%) xuống 215,31 điểm. UPCOM
giảm 0,05 điểm (-0,07%) xuống 74,88 điểm. Thanh
khoản phiên hôm nay suy giảm nhưng vẫn cao hơn
mức trung bình của 20 phiên gần nhất với 12.818 tỷ
đồng giao dịch trên cả ba sàn.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về tiêu cực với 583
mã giảm, 164 mã tham chiếu và chỉ có 250 mã tăng.
Rất may là nhóm VN30 (+0,5%) có giao dịch khá tích
cực để hỗ trợ thị trường chung với 16 mã tăng, 2 mã
đứng giá và 12 mã giảm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ thăng bằng cho
chỉ số VN-Index trong phiên chiều với đầu tàu là VCB
(+1,7%) đóng góp 1,782 điểm vào chỉ số, tuy nhiên
nhóm bất động sản (nhà ở và cả khu công nghiệp) lại
tạo thêm áp lực lên chỉ số, với hàng loạt tên tuổi có
mức giảm mạnh hơn so với cuối phiên sáng, ví dụ
như DIG (-4,3%), DXG (-3,2%), HDG (-2,3%), NVL (-
2,4%), PDR (-1,1%), QCG (-2,3%), SCR (-2,3%), SJS
(-2,5%), KBC (-5,3%)…

Khối ngoại vẫn mua ròng, nhiều hơn hôm qua, tập
trung vào HPG (+0,9%), STB (+1,9%), VND (-1,9%),
SSI , HDB (-3,4%)… và chứng chỉ FUEVFVND (-
0,5%). Tuy nhiên, họ cũng bán ròng khá nhiều ở VHM
và KBC, thậm chí cả ở NVL.

HPG được khối ngoại đẩy mạnh mua vào trong phiên
chiều nên vẫn giữ được sắc xanh. Cũng được mua
ròng nhiều, nhưng HSG thì không, mã này sáng còn
tăng, đến cuối phiên chiều đã giảm 1%. Trong nhóm
ngành sắt thép, đa số cổ phiếu khác đều giảm giá,
nhiều mã còn giảm mạnh hơn so với lúc trưa, ví dụ
như POM (-2,7%), SMC (-2,9%), TDS (-7,7%), TVN (-
1,8%), VGS (-2,4%), NKG (-4,7%).

MWG (+5,9%) gây bất ngờ trong phiên hôm nay khi
đóng cửa tăng giá mạnh, qua đó đóng góp 1,029 điểm
vào chỉ số VN-Index.

Bảo hiểm giữ được sắc xanh trên diện rộng suốt từ
phiên sáng cho đến cuối phiên chiều, dù mức tăng
không thực sự nổi bật. Với các cổ phiếu tiêu biểu như
BLI (+5,2%), AIC (+1%), BIC (+2,6%), BMI (+2,9%),
PRE (+1,1%), VNR (+0,9%)...

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30
tháng 1/2023 phân kỳ so với chỉ số cơ sở VN30 khi
giảm trong phiên hôm nay, qua đó chuyển mức chênh
lệch từ dương sang âm 5,48 điểm. Điều này cho thấy
là tâm lý của các trader đang trở nên thận trọng hơn
đối với xu hướng của thị trường.
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CÁC CỔ PHIẾU CÓ ẢNH HƯỞNG NHẤT ĐẾN VN-INDEX
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-INDEX hồi phục rất nhẹ trong phiên hôm nay với thanh khoản suy giảm nhưng vẫn cao hơn mức trung bình

của 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy là lực cầu mua lên trong phiên hôm nay đã xuất hiện nhưng vẫn chưa

thực sự mạnh để khiến thị trường đảo chiều.

Với phiên hồi phục hôm nay thì bức tranh kỹ thuật của VN-INDEX vẫn chưa có gì thay đổi khi chỉ số này tiếp tục

kết phiên trên vùng hỗ trợ quan trọng trong khoảng 1.040-1.065 điểm (MA20-50-100). Do đó, chúng tôi kỳ vọng,

trong phiên giao dịch cuối tuần, lực cầu giá thấp gia tăng có thể giúp cho VN-INDEX tiếp đà hồi phục.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Sau phiên điều chỉnh mạnh, thị trường nỗ lực phục hồi và giữ được sắc xanh để không tiếp tục đà giảm trong

phiên hôm nay, giai đoạn điều chỉnh hiện tại là cần thiết sau những đợt hồi phục mạnh trước đó và chúng tôi vẫn

nhận định thị trường thoát downtrend và ở trong sóng hồi chứ chưa thể tạo ra uptrend mới. Kết thúc phiên

VNINDEX tăng 1,62 điểm (+0,15%) với khối lượng khá tích cực. Phiên dao dịch hôm nay đem đến kỳ vọng

VNINDEX giữ được xu hướng hồi phục mà không trở lại xu hướng downtrend (giữ được ngưỡng hỗ trợ 1.000

điểm).

VNINDEX chốt phiên ở 1077,59 điểm và vẫn đang trên ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm, VNINDEX đã thoát khỏi

downtrend trung hạn, phiên dao dịch hôm nay đem đến hy vọng những phiên giảm điểm vừa qua chỉ là điều chỉnh

trong hồi đang diễn ra và như chúng tôi liên tục nhấn mạnh là thị trường đang trong sóng hồi và hướng tới khu

vực tích lũy ổn định trước khi có thể hình thành uptrend. Do đó, việc thị trường có biến động (tăng/giảm) mạnh

trong giai đoạn đầu của quá trình hồi phục từ đáy là diễn biến bình thường, sau một số giai đoạn biến động mạnh

sẽ tới giai đoạn VNINDEX biến động hẹp dần và đi vào tích lũy. Theo góc nhìn ngắn hạn, ngưỡng 1000 điểm sẽ là

ngưỡng hỗ trợ cho đợt điều chỉnh này để đảm bảo VNINDEX không quay trở lại xu hương downtrend và chúng tôi

vẫn kỳ vọng sau điều chỉnh VNINDEX sẽ hướng tới mục tiêu 1.150 điểm.

Với góc nhìn trung - dài hạn, có thể nói VNINDEX đã hình thành đáy và bắt đầu quá trình hồi phục và dần đi vào

vùng tích lũy tin cậy nên sẽ xuất hiện nhiều cơ hội giải ngân mới, chúng tôi cũng đã kịp thời khuyến nghị nhà đầu

tư giải ngân trong thời gian qua. Thị trường dù biến động mạnh trong giai đoạn hiện tại nhưng sẽ dần ổn đỉnh, các

nhà đầu tư trung, dài hạn hoàn toàn có thể gia tăng tỷ trọng trong các đợt điều chỉnh của thị trường như giai đoạn

hiện nay. Hướng giải ngân vẫn là tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, các cổ phiếu dẫn đầu ngành

và vẫn duy trì được tăng trưởng lợi nhuận và tiếp tục có kỳ vọng tăng trưởng trong năm tới và tận dụng các phiên

thị trường điều chỉnh giảm điểm để giải ngân.

Thị trường vẫn đang dao động trong biên độ mạnh của quá trình hồi phục đầu tiên sau khi thoát downtrend, điểm

tích cực là Vnindex vẫn vận động cách xa khu vực hỗ trợ và chưa có tín hiệu có thể trở lại xu hướng tiêu cực mặc

dù các phiên điều chỉnh mạnh vẫn đang diễn ra, chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ dần ổn định lại trong trạng thái

tích lũy trong thời gian tới. Các cơ hội giải ngân trong giai đoạn này vẫn xuất hiện đối với cả trường phái đầu tư

ngắn, trung - dài hạn. Các giai đoạn điều chỉnh của thị trường vẫn sẽ tạo ra cơ hội giải ngân tốt.

Quý nhà đầu tư có thể tham khảo các mã cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị đính kèm để có lựa chọn phù

hợp!
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E
T.trưởng 

Doanh thu

T.trưởng 

Lợi nhuận

BCM 84.00 84-86 110 81          46.7 197.3% 318.5% Mua trên nền chờ nổ

BID 43.15 44-45 55 41          12.0 72.6% Mua trên nền chờ vượt đỉnh

PNJ 85.50 90-92 120 86          15.2 73.3% 75.6% Mua trên nền chờ vượt đỉnh

VCB 90.60 90-92 110 85          14.3 36.4% Mua trên nền chờ vượt đỉnh

FRT 70.60 69-72 85-87 64          21.4 34.1% -12.0% Theo dõi chờ giải ngân

CTR 61.20 56-59 78-80 52          15.8 25.8% 18.4% Theo dõi chờ giải ngân

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở vị 

thế
MÃ

Giá hiện 

tại (1.000đ)

Giá mua  

(1.000đ)

Giá mục tiêu 

(1.000 đ)

Giá dừng 

lỗ  

(1.000đ)

Hiệu quả đầu 

tư (%)

18/11/2022 PVS 23.90 17.50 26-28 24 36.57%

28/12/2022 DPG 31.35 26.55 33-35 32 18.08%

1/3/2023 ANV 29.60 23.20 35-37 29 27.59%

1/4/2023 IDC 39.90 35.00 45-47 37 14.00%

1/6/2023 CLX 13.29 13.10 16.5-17 13 1.46%

1/10/2023 ACB 25.00 23.10 29-30 24 8.23%

1/11/2023 HCM 23.50 22.75 28-29 22 3.30%

18/1/2023 GMD 53.00 48.05 57-59 48 10.30%

19/1/2023 CSV 30.90 31.20 39-41 30 -0.96%

2/1/2023 BCM 84.00 84.00 110 81 0.00%

2/1/2023 PNJ 85.50 86.70 120 82.5 -1.38%
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Mua mới

Nắm giữ

Bán

Mua mới

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

MÃ

Giá hiện 

tại 

̣(1.000đ)

Vùng mua 

dự kiến 

(1.000 đ)

Giá mục 

tiêu 

(1.000 đ)

Giá dừng lỗ 

(1.000đ)

Nắm giữ

Thông số cơ bản

Điều kiện giải ngân

Cập nhật Vị thế/trạng thái
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Gần 15% vốn đầu tư công thuộc 

nguồn ngân sách nhà nước chưa 

được phân bổ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay, tổng số vốn đầu tư 

công thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 chưa phân 

bổ chi tiết là 104.611,593 tỷ đồng, chiếm 14,80% kế hoạch Thủ 

tướng Chính phủ giao.

Đề xuất tăng giá truyền tải điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có đề xuất Bộ Công 

Thương tăng gần 4% giá điện truyền tải lên 79,09 đồng/kWh so 

với mức đã được duyệt năm 2022 để Tổng công ty Truyền tải 

điện quốc gia (EVNNPT) không bị lỗ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương 

khẩn trương trình Nghị định kinh 

doanh xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương trình Chính 

phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021 

và Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Chịu chiết khấu 0 đồng, hàng nghìn 

doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu 

cứu

Đại diện gần 9.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở các địa 

phương vừa có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi các bộ, ngành liên 

quan đến chiết khấu bán lẻ xăng dầu.

TIN VĨ MÔ

Thủ tướng chỉ đạo tổ chức cuộc họp 

về tháo gỡ khó khăn cho thị trường 

bất động sản trong tháng 2

Tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2023, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính chỉ đạo tổ chức cuộc họp về tháo gỡ khó 

khăn cho thị trường bất động sản trong tháng 2.

Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần 

trăm: Không tác động nhiều đến Việt 

Namhát năm 2023 trong mục tiêu 

4,5%

Đó là nhận định của chuyên gia trước thông tin Cục Dự trữ 

Liên bang Mỹ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm lên biên độ 4,5 

- 4,75%, mức cao nhất từ tháng 10/2007.

TPHCM đề xuất làm 6 dự án BOT gần 

100.000 tỷ đồng

Sở GTVT TPHCM đề xuất 6 dự án thuộc các công trình cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng đường bộ (gồm đường, cầu đường bộ, hầm 

đường bộ) hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng BOT.

Thủ tướng: Điều hành cân bằng, hợp 

lý, hiệu quả 4 vấn đề kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu điều hành cân bằng, hợp 

lý, hiệu quả giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với 

tăng trưởng, giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, 

giữa tình hình trong nước và ngoài nước. Đồng thời, đẩy mạnh 

giải ngân 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2023 và sử 

dụng hiệu quả 400 nghìn tỷ đồng tăng thu năm 2022.

Bộ Giao thông lo ‘không tiêu hết’ 

hơn 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Để giải ngân hết số vốn đầu tư công "khủng" lên tới hơn 

90.000 tỷ đồng trong năm nay, Bộ trưởng Giao thông vận tải 

(GTVT) Nguyễn Văn Thắng đã chỉ ra 4 điểm trọng tâm ngành 

cần thực hiện.
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HoSE tiếp tục lưu ý khả năng hủy niêm 

yết cổ phiếu của Vietnam Airlines (HVN)

Với 12 quý lỗ liên tiếp, Vietnam Airlines đang lỗ lũy kế hơn 

34.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 10.200 tỷ đồng, đẩy 

cổ phiếu của hãng hàng không này đến bờ vực hủy niêm yết.

Một cá nhân chi hơn trăm tỷ trở thành 

cổ đông lớn của Hạ tầng Giao thông 

Đèo Cả (HHV)

Ước tính theo thị giá HHV đóng cửa ngày diễn ra giao dịch 

18/1, ước tính ông Thắng đã phải chi ra khoảng hơn 120 tỷ 

đồng cho giao dịch trên. Phú Mỹ báo lãi sụt giảm 32% do giá 

bán và sản lượng kinh doanh mặt hàng phân bón giảm so với 

cùng kỳ.

TIN CHỨNG KHOÁN

Bộ đôi quỹ ETF ngoại lâu đời nhất thị 

trường chứng khoán Việt Nam hút ròng 

gần 3.000 tỷ đồng trong tháng đầu năm 

2023

Chỉ trong tháng 1, hai quỹ ETF ngoại hàng đầu thị trường đã 

hút ròng tổng cộng gần 115 triệu USD (khoảng gần 2.700 tỷ 

đồng). Trong đó, tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam ước 

tính khoảng 2.200 tỷ đồng.

"Kỳ lân" công nghệ VNG tăng trần 2 

phiên liên tiếp, giá trị cổ phiếu CEO Lê 

Hồng Minh nắm giữ vượt mốc 1.360 tỷ 

đồng

Chỉ sau 2 phiên có giao dịch khớp lệnh, giá trị vốn hóa của “kỳ 

lân” công nghệ VNG đã tăng thêm 5.250 tỷ, lên xấp xỉ 13.850 

tỷ đồng (~590 triệu USD).

Pomina (POM) báo lỗ nặng nhất ngành 

thép năm 2022, chị gái Chủ tịch HĐQT 

muốn thoái sạch vốn

Tạm tính tại mức thị giá POM hiện tại, số tiền chị gái Chủ tịch 

Pomina có thể thu về vào khoảng 13,7 tỷ đồng.

Kinh doanh dưới giá vốn, á quân ngành 

tôn mạ Tôn Đông Á báo lỗ gần 400 tỷ 

đồng trong quý 4/2022

Lũy kế cả năm 2022, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần 

đạt 21.614 tỷ đồng, giảm 14% và lỗ sau thuế 276 tỷ đồng, trái 

ngược với thực hiện năm 2021 lãi 1.210 tỷ đồng.

Bán lẻ đi xuống, bán thuốc thăng hoa: 

Chuỗi nhà thuốc Long Châu sắp vươn 

đến mốc 10.000 tỷ doanh thu, số cửa 

hàng đã áp sát “anh cả” Pharmacity

Nhìn lại 3 năm vận hành, 2022 là năm thể hiện những động 

thái mở rộng mạnh mẽ nhất của chuỗi dược này, sau khi tìm 

ra công thức hòa vốn và có lãi nhẹ cuối năm ngoái. Hiện, cửa 

hàng Long Châu được xây dựng theo 3 cấp quy mô, trong đó 

chủ yếu là loại hình 60-70m2 và đạt điểm hòa vốn sau 6 tháng.

EVNGENCO3: Hoạt động sản xuất điện 

ổn định trong năm 2022

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 - Mã: PGV) vừa 

công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2022 với nhiều kết 

quả khá tích cực với sản lượng điện hoàn thành kế hoạch 

năm.

Doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt 

thành lập công ty ở Mỹ

Rikkeisoft công bố thành lập công ty con RKTech tại thành 

phố Plano, bang Texas, Mỹ và hướng đến chinh phục thị 

trường công nghệ lớn nhất thế giới.

Chỉ dấu khó khăn rõ rệt của ngành bán 

lẻ: "Ông lớn" Thế giới di động mạnh 

tay cắt giảm 7.000 nhân sự trong vỏn 

vẹn 3 tháng cuối năm

Trước đó, ngay tại thời điểm cuối Quý 3/2022, quy mô nhân 

sự tại công ty từng đạt mức kỷ lục là 80.231, tăng thêm hơn 

9.700 người trong 9 tháng đầu năm.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

KLGD và VN-Index trong phiên KLGD và HNX-Index trong phiên

Biến động giá phân theo nhóm Ngành Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH

HOSE HNX

Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 HPG 6,382,000 KBC 2,027,700 1 CEO 551,500 PVS 69,200

2 STB 3,861,200 VHM 627,400 2 IDC 410,840 PLC 30,000

3 FUEVFVND 1,612,600 NVL 579,200 3 SHS 310,500 IDV 2,200

4 VND 1,373,700 HPX 518,300 4 APS 258,000 NBC 500

5 SSI 1,373,400 PVT 437,400 5 TNG 184,300 MCO 100

Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

VPB 18.30 18.40 0.55% 26,826,700 SHS 9.30 9.10 -2.15% 22,021,454

VND 15.40 15.10 -1.95% 26,700,600 CEO 22.20 22.60 1.80% 11,908,079

HPG 21.10 21.30 0.95% 25,682,600 PVS 24.00 23.90 -0.42% 6,557,501

HAG 8.91 8.55 -4.04% 21,851,700 HUT 15.40 14.80 -3.90% 2,963,963

SHB 10.60 10.45 -1.42% 19,352,800 IDC 39.10 39.90 2.05% 2,862,585

Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

ABR 10.00 10.70 0.70 7.00% HJS 30.70 33.70 3.00 9.77%

VCF 225.10 240.80 15.70 6.97% TVD 12.70 13.90 1.20 9.45%

COM 31.00 33.15 2.15 6.94% TOT 11.70 12.80 1.10 9.40%

SRF 9.70 10.35 0.65 6.70% TC6 7.50 8.20 0.70 9.33%

SII 12.70 13.50 0.80 6.30% L40 20.00 21.80 1.80 9.00%

Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

DRH 5.58 5.19 -0.39 -6.99% X20 10.00 9.00 -1.00 -10.00%

TDC 10.80 10.05 -0.75 -6.94% GDW 29.30 26.40 -2.90 -9.90%

HU3 6.20 5.77 -0.43 -6.94% TSB 46.80 42.20 -4.60 -9.83%

ST8 11.90 11.10 -0.80 -6.72% PPE 12.50 11.30 -1.20 -9.60%

LEC 6.15 5.74 -0.41 -6.67% PSE 11.00 10.00 -1.00 -9.09%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Top KLGD lớn nhất HOSE Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VPB 26,826,700    19.2% 2,715        6.7            1.2           SHS 22,021,454    25.5% 954           9.7            0.8            

VND 26,700,600    10.0% 1,095        14.1          1.3           CEO 11,908,079    7.7% 1,081        20.5          1.5            

HPG 25,682,600    9.1% 1,459        14.5          1.3           PVS 6,557,501      6.1% 1,617        14.8          0.9            

HAG 21,851,700    23.8% 1,273        7.0            1.6           HUT 2,963,963      3.6% 399           38.6          1.4            

SHB 19,352,800    19.7% 2,512        4.2            0.8           IDC 2,862,585      40.1% 7,001        5.6            2.0            

Top Đột biến giá HOSE Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

ABR 7.0% 10.8% 1,454        6.9            0.7           HJS 9.8% 17.7% 2,714        11.3          2.0            

VCF 7.0% 21.8% 12,006      18.7          3.6           TVD 9.4% 30.7% 4,192        3.0            0.8            

COM 6.9% 0.3% 91             342.5        1.0           TOT 9.4% 7.5% 860           13.6          1.1            

SRF 6.7% 3.2% 540           18.0          0.6           TC6 9.3% 0.1% 13             579.6        0.7            

SII 6.3% -6.7% (1,378)       -            0.6           L40 9.0% 0.3% 49             411.9        1.1            

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

HPG 6,382,000      9.1% 1,459        14.5          1.3           CEO 551,500         7.7% 1,081        20.5          1.5            

STB 3,861,200      13.8% 2,674        9.6            1.3           IDC 410,840         40.1% 7,001        5.6            2.0            

FUEVFVND 1,612,600      N/A N/A N/A N/A SHS 310,500         25.5% 954           9.7            0.8            

VND 1,373,700      10.0% 1,095        14.1          1.3           APS 258,000         10.4% 1,598        6.3            0.7            

SSI 1,373,400      9.3% 1,367        14.7          1.3           TNG 184,300         18.0% 2,873        5.5            0.9            

Top Vốn hóa HOSE Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 421,667         24.2% 6,316        14.1          3.1           KSF 18,270           5.7% 1,243        49.0          2.7            

BID 216,505         19.1% 3,597        11.9          2.1           THD 14,070           4.4% 776           51.8          2.4            

VIC 210,529         5.7% 2,159        25.6          1.6           IDC 12,903           40.1% 7,001        5.6            2.0            

VHM 209,010         20.5% 6,575        7.3            1.4           PVI 11,923           0.5% 168           303.6        1.5            

GAS 204,027         26.1% 7,730        13.8          3.3           PVS 11,471           6.1% 1,617        14.8          0.9            

Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

ANV 2.88 25.8% 5,300        5.6            1.3           L14 3.83 3.3% 615           86.9          4.1            

TCD 2.79 13.5% 1,544        4.4            0.5           CEO 3.42 7.7% 1,081        20.5          1.5            

CMX 2.73 5.4% 717           12.4          0.6           APS 3.24 10.4% 1,598        6.3            0.7            

DXG 2.70 1.1% 245           56.6          0.6           IDJ 3.12 9.8% 866           10.4          0.8            

DXS 2.67 4.0% 704           9.8            0.4           API 3.03 13.2% 1,411        7.0            0.8            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 1&3, Tòa nhà AS,
Số 236-238 Nguyễn Công Trứ,
P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh
Trung, Quận Thanh Khê, Thành
phố Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được
xem xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Hà Nội (SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính
chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các
quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá
nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan
điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin
tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS
có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện
báo cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Phó phòng: Hồ Ngọc Việt Cường
cuong.hnv2@shs.com.vn

Tổ trưởng nghiệp vụ: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thắng
thang.nd@shs.com.vn
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